
Nói Nghe-Đọc-Viết

1 B1808671 Lê Thị Kiều Khanh FL18V1F2 10/11/2000 201/D2 LAB 3

2 B1808685 Trần Ngọc Kim Ngân FL18V1F2 16/01/2000 201/D2 LAB 3

3 B1808727 Lê Phạm Tường Vy FL18V1F3 18/03/2000 201/D2 LAB 3

4 B1909453 Lê Phúc Hậu FL19V1F2 27/05/2001 201/D2 LAB 3

5 B1909456 Quách Gia Huy FL19V1F2 21/03/2001 201/D2 LAB 3

6 B2005167 Ngô Duy Hưng FL20V1F4 16/08/2002 201/D2 LAB 3

7 B2005250 Hồ Ngọc Hân FL20V1F4 26/08/2002 201/D2 LAB 3

8 B2005260 Nguyễn Thị Ánh Liên FL20V1F3 13/02/2001 201/D2 LAB 3

9 B2005268 Nguyễn Thị Phương Ngân FL20V1F3 23/04/2002 201/D2 LAB 3

10 B2005273 Mạc Hoàng Nhân FL20V1F2 09/04/2002 201/D2 LAB 3

11 B2005283 Võ Thị Phương Quyên FL20V1F5 11/11/2002 201/D2 LAB 3

12 B2005296 Phạm Thị Mỹ Tiên FL20V1F5 14/02/2002 201/D2 LAB 3

13 B2005317 Dương Mẫn Anh FL20V1F3 02/07/2002 201/D2 LAB 3

14 B2005335 Nguyễn Huỳnh FL20V1F1 29/03/2002 201/D2 LAB 3

15 B2005342 Lâm Nguyễn Tấn Lợi FL20V1F3 17/02/2002 201/D2 LAB 3

16 B2005346 Bùi Kim Ngân FL20V1F5 31/01/2002 201/D2 LAB 3

17 B2005360 Trần Xuân Phúc FL20V1F5 09/01/2002 201/D2 LAB 3

18 B2005371 Nhan Thị Phương Thảo FL20V1F2 01/01/2002 201/D2 LAB 3

19 B2005381 Lê Bảo Trân FL20V1F4 13/04/2002 201/D2 LAB 3

20 B2005390 Dương Ngô Cát Tường FL20V1F4 19/04/2002 201/D2 LAB 3

21 B2005392 Kim Thị Thu Vân FL20V1F5 15/04/2002 201/D2 LAB 3

22 B2005395 Đoàn Thị Kiều Yến FL20V1F2 28/10/2001 201/D2 LAB 3

23 B2014128 Trần Ngọc Bảo Trân FL20V1F3 08/12/2002 201/D2 LAB 3

24 B2014134 Nguyễn Kiều Anh FL20V1F5 16/03/2002 202/D2 LAB 3

25 B2014137 Trần Ngọc Bích FL20V1F2 07/08/2002 202/D2 LAB 3

26 B2014138 Lê Thị Mộng Chuyền FL20V1F3 16/08/2002 202/D2 LAB 3

27 B2014142 Trần Mỹ Duyên FL20V1F1 25/08/2002 202/D2 LAB 3

28 B2014145 Lê Ngọc Hải Đăng FL20V1F4 18/04/2002 202/D2 LAB 3

29 B2014147 Trần Ngân Giao FL20V1F1 28/12/2002 202/D2 LAB 3

30 B2014148 Cao Ngọc Hải FL20V1F2 13/08/2002 202/D2 LAB 3

31 B2014150 Đổ Thị Bé Hậu FL20V1F4 26/06/2002 202/D2 LAB 3

32 B2014152 Trần Hỷ Huê FL20V1F1 20/01/2002 202/D2 LAB 3

33 B2014159 Nguyễn Thị Ngọc Linh FL20V1F1 26/07/2002 202/D2 LAB 3

34 B2014160 Vũ Thị Trúc Linh FL20V1F2 18/07/2002 202/D2 LAB 3

35 B2014166 Đoàn Thị Thu Ngân FL20V1F2 29/09/2001 202/D2 LAB 4

36 B2014170 Trần Thị Minh Ngọc FL20V1F5 26/10/2002 202/D2 LAB 4

37 B2014175 Nguyễn Thị Huỳnh Như FL20V1F5 28/03/2002 202/D2 LAB 4
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Nói Nghe-Đọc-Viết
Ngày sinh Ghi chú

PHÒNG THI
TT MSSV Họ tên sinh viên Mã lớp

38 B2014180 Phùng Trần Phương Thảo FL20V1F3 10/12/2002 202/D2 LAB 4

39 B2014185 La Bùi Anh Thư FL20V1F3 09/04/2002 202/D2 LAB 4

40 B2014190 Võ Mai Thảo Trang FL20V1F2 12/08/2002 202/D2 LAB 4

41 B2014201 Triệu Thị Hồng Tươi FL20V1F5 30/11/2002 202/D2 LAB 4

42 B2014206 Lê Thảo Vy FL20V1F5 12/10/2002 202/D2 LAB 4

43 B2014208 Tạ Tường Vy FL20V1F2 10/10/2002 202/D2 LAB 4

44 B2014212 Nguyễn Ngọc Lan Anh FL20V1F5 02/04/2002 202/D2 LAB 4

45 B2014216 Nguyễn Tường Duy FL20V1F4 27/08/2002 202/D2 LAB 4

46 B2014217 Trần Huỳnh Đức Duy FL20V1F5 01/03/2002 204/D2 LAB 4

47 B2014219 Thiều Lê Mỹ Duyên FL20V1F2 08/10/2002 204/D2 LAB 4

48 B2014220 Huỳnh Thị Thùy Dương FL20V1F3 03/12/2002 204/D2 LAB 4

49 B2014222 Trần Thị Thu Đào FL20V1F5 22/09/2002 204/D2 LAB 4

50 B2014223 Nguyễn Minh Đắc FL20V1F1 12/12/2002 204/D2 LAB 4

51 B2014230 Trần Gia Huệ FL20V1F3 18/09/2002 204/D2 LAB 4

52 B2014232 Văn Thượng Hưng FL20V1F5 19/12/2002 204/D2 LAB 4

53 B2014239 Nguyễn Chúc Ly FL20V1F2 29/09/2002 204/D2 LAB 4

54 B2014246 Hồ Bích Ngọc FL20V1F2 07/01/2002 204/D2 LAB 4

55 B2014247 Phan Yến Ngọc FL20V1F3 02/02/2002 204/D2 LAB 4

56 B2014248 Võ Hồng Ngọc FL20V1F4 22/05/2002 204/D2 LAB 4

57 B2014250 Đỗ Lê Yến Nhi FL20V1F1 17/09/2002 204/D2 LAB 4

58 B2014252 Trần Thị Ngọc Nhung FL20V1F3 31/03/2002 204/D2 LAB 4

59 B2014256 Phan Thuận Thành FL20V1F1 20/07/2002 204/D2 LAB 4

60 B2014263 Nguyễn Ngọc Anh Thư FL20V1F1 01/01/2002 204/D2 LAB 4

61 B2014265 Trần Minh Thy FL20V1F3 16/11/2002 204/D2 LAB 4

62 B2014280 Nguyễn Phương Uyên FL20V1F4 23/08/2002 204/D2 LAB 4

63 B2014284 Lương Đoàn Bảo Vy FL20V1F1 03/03/2002 204/D2 LAB 4

64 B2111495 Ông Đặng Trâm Anh FL21V1F4 17/07/2003 204/D2 LAB 4

65 B2111541 Tôn Hoàng Minh Tuyết FL21V1F1 08/11/2003 204/D2 LAB 4

66 B2111547 Hồ Nguyễn Lan Anh FL21V1F1 12/12/2003 204/D2 LAB 4

67 B2111560 Nguyễn Thị Ngọc Hân FL21V1F1 04/01/2003 204/D2 LAB 4
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